
Phụ lục
(ban hành kèm theo Công văn số   3517     /SXD-KTVL ngày  03    /   12  /2025 của Sở Xây dựng)

TT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
Công
xuất

thiết kế

Sản lượng
Đơn vị

Ghi chú
(số điện thoại

liên hệ )Sản xuất Tiêu thụ

Xi măng và Clanhke

1 Tổ chức, cá nhân A Tấn/năm

2 Tổ chức, cá nhân B Tấn/năm

3

Gạch ốp, lát

1 Tổ chức, cá nhân A m2/năm

2 Tổ chức, cá nhân B m2/năm

3

Đá ốp, lát

1 Tổ chức, cá nhân A m2/năm

2 Tổ chức, cá nhân B m2/năm

3

Sứ vệ sinh

Kính xây dựng

Vôi

Thạch cao

Vật liệu chịu lửa

Gạch đất sét nung
Gạch không nung (gạch bê tông, đá ong,
gạch silicat, …)
Vật liệu lợp: tole, ngói, xi măng, nhựa…

Bê tông và cấu kiện bê tông

Sơn xây dựng và các vật liệu hoàn thiện

Tấm trần, vách ngăn
Sợi, tấm sợi, thanh sợi sử dụng trong
công trình xây dựng
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